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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG LÀO CAI 

 
Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             P. Lào Cai, ngày        tháng     năm 2024 
 

 

KẾ HOẠCH 
Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số: 133/KH-UBND, ngày 22/03/2024 của UBND 

thành phố về việc tiêm phòng gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố. Để chủ 
động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 

UBND phường Lào Cai xây dựng Kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia 
cầm năm 2024 trên địa bàn phường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

 - Tiêm phòng vắc xin tạo miễn dịch chủ động, đạt tỷ lệ bảo hộ cho đàn gia 
súc, gia cầm và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên để phòng bệnh, hạn 
chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; góp phần phát 

triển chăn nuôi, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

  - Từng bước đẩy lùi và tiến tới thanh toán các bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm, bệnh truyền lây sang người nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh 
tế cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước do dịch bệnh gây ra.  

- Nâng cao công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi và thú y của 
chính quyền cơ sở. Giúp người chăn nuôi có thêm kiến thức về chăn nuôi, phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

 2. Yêu cầu: 

- Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm là tiêm phòng bắt buộc theo quy 
định của Bộ Nông nghiệp và PTNT nên phải được triển khai đồng bộ; thực hiện 02 đợt 

chính trong năm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng; đồng thời thường xuyên tổ chức 
tiêm phòng bổ sung hàng tháng, tiêm phòng khẩn cấp khi có ổ dịch phát sinh. 

 - Thực hiện tiêm vắc xin đúng quy trình kỹ thuật, chủng loại, đúng đối tượng, 

đảm bảo đạt tỷ lệ cao nhất so với tổng đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm; thực hiện 
quản lý vắc xin đúng quy trình kỹ thuật, không để hư hỏng, lãng phí vắc xin.   

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi chấp hành các quy 
định về phòng, chống dịch bệnh và ý nghĩa của việc tiêm phòng để chủ động thực hiện 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi, đối tượng, loại vắc xin tiêm phòng  

1.1.Phạm vi, đối tượng, loại vắc xin được hỗ trợ tiêm phòng  
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- Tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò của các trang trại, cơ sở, hộ chăn 
nuôi: Lở mồm long móng (LMLM), vắc xin Tụ huyết trùng (THT) có nuôi trâu, 

bò trên địa bàn phường. 

- Tiêm phòng đàn lợn của các cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi: Sử dụng vắc 
xin nhược độc Dịch tả lợn (DTL) đông khô và vắc xin nhị giá nhược độc Tụ huyết 

trùng. 

- Phó thương hàn lợn (THT - PTH lợn) đông khô, sử dụng kết hợp 02 loại 

vắc xin trên trong một mũi tiêm (tiêm một mũi phòng 03 bệnh Dịch tả lợn cổ điển, 
Tụ huyết trùng và Phó thương hàn lợn) có chăn nuôi lợn. 

 - Tiêm phòng đàn gia cầm của các trang trại, cơ sở chăn nuôi tập trung: 
đàn gia cầm nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình: Vắc xin Cúm gia cầm của các trang 

trại, cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi trên địa bàn phường.   

- Đàn chó: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó nuôi của 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường. 

1.2. Vắc xin Nhà nước không hỗ trợ. 

 - Ngoài các loại vắc xin được Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, 
cá nhân chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chủ động đầu tư kinh phí mua các loại vắc xin 

khác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm như: Viêm da nổi cục, Dịch tả lợn Châu 
Phi, Lép tô, E.coli, Viêm phổi, Suyễn lợn, Circo, Newcastle, Gumboro, Đậu dê, 
LMLM lợn; Tai xanh....  

- Riêng đối với vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi: Các hộ, cơ sở chăn nuôi đăng 
ký trực tiếp với Trạm Thú y thành phố để tổ chức mua, vận chuyển, bảo quản và 

cung ứng đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định.  

1.3. Tiêm phòng khẩn cấp khi có ổ dịch xảy ra Khi xảy ra các dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, ngoài các loại vắc xin tiêm 
phòng bắt buộc nêu trên, các tổ dân phố tổng hợp và báo cáo UBND phường để 

tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định bổ sung kinh phí mua vắc 
xin tiêm phòng và xác định phạm vi, đối tượng tiêm phòng tại khu vực ổ dịch, 

khu vực có nguy cơ xảy ra dịch bệnh đảm bảo quy định, hiệu quả phòng chống 
dịch bệnh. 

2. Thời gian tiêm phòng và số lượng hoá chất, vắc xin tiêm phòng  

2.1. Thời gian tiêm phòng. 

- Tổ chức tiêm phòng vào 02 đợt chính:  

+ Đợt 1: Từ ngày 05/4/2024 đến 30/4/2024  

+ Đợt 2: Từ 20/8/2024 đến 30/10/2024. 

 Riêng đối với đàn lợn, đàn gia cầm và đàn chó, triển khai tiêm phòng liên 
tục tất cả các tháng trong năm; thực hiện quyết toán cùng với vắc xin trâu, bò vào 

02 đợt tiêm phòng chính. 
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 - Tiêm phòng bổ sung: Thường xuyên tổ chức tiêm phòng bổ sung cho 
gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm chính và số gia súc, gia 

cầm mới phát sinh thuộc đối tượng phải tiêm phòng (mới đến tuổi tiêm phòng; 
mới nhập về; gia súc, gia cầm đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ theo quy định...). 

2.2. Số lượng vắc xin tiêm phòng.  

- Vắc xin 3 bệnh (Dịch tả,Tụ huyết trùng, Phó thương hàn) lợn:  400 liều. 

- Dại chó: 520 liều.  

- Cúm gia cầm: 2000 liều.  

2.3. Số lượng hoá chất: 48 lít sử dụng trong 02 đợt tiêu độc khử trùng trong 

năm 2024.  

3. Cơ chế hỗ trợ vắc xin. 

 - Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng Nhân 
dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

- Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 100% vắc xin LMLM, THT trâu bò, Dịch tả lợn, 

Tụ huyết trùng lợn, Cúm gia cầm, vắc xin Dại tiêm phòng cho thành phố. Hỗ trợ 
công tiêm phòng vắc xin LMLM, THT trâu, bò trên địa bàn, mức hỗ trợ 3.000 

đồng/01 mũi tiêm. 

 - Hộ, cơ sở chăn nuôi: Chủ động đầu tư kinh phí mua vắc xin phòng các 
bệnh mà nhà nước không hỗ trợ và chi trả công tiêm phòng vắc xin lợn, vắc xin 

cúm gia cầm, vắc xin dại cho người tiêm phòng theo quy định. 

 - Mức thu tiền công tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện theo 

Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 
khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng động vật, chẩn đoán thú y và 

dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Công chức Địa chính – Nông nghiệp. 

- Tăng cường tuyên truyền về hiệu quả của việc tiêm phòng vắc xin cho đàn 

vật nuôi; vận động nhân dân chủ động, tích cực chấp hành việc tiêm phòng theo 
đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.  

- Tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch, giám sát, đôn đốc công tác tiêm phòng 
gia súc, gia cầm đạt kết quả theo yêu cầu.  

- Xử lý các trường hợp chủ gia súc cố tình không thực hiện việc tiêm phòng 
bắt buộc theo quy định.  

2. Các ông (bà) tổ trưởng dân phố. 

Tổ chức triển khai Kế hoạch tiêm phòng và yêu cầu các hộ chủ động nhốt, 

giữ gia súc tại nhà để tiêm phòng theo đúng kế hoạch. Đồng thời phối hợp với Thú 
y viên đến từng hộ gia đình có chăn nuôi gia súc thực hiện công tác tiêm phòng.  
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3. Cán bộ thú y 

Chủ động liên hệ phối hợp với tổ trưởng tiến hành họp dân và triển khai 

tiêm phòng cho đàn gia súc theo đúng kế hoạch của UBND phường. 

Chịu trách nhiệm nhận vắc xin, bảo quản thực hiện tiêm phòng theo đúng 
yêu cầu chuyên môn. Lập danh sách tiêm phòng, hồ sơ thanh quyết toán với Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố. Báo cáo kết quả tiêm phòng, đánh giá thuận 
lợi, khó khăn. 

4. Bộ phận Văn hóa, Thể thao. 

 Tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, các 

chính sách hỗ trợ của nhà nước trong công tác phát triển chăn nuôi để người chăn 
nuôi thực hiện tích cực, hiệu quả. 

5. Các hộ chăn nuôi 

Chấp hành nghiêm chỉnh việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo kế hoạch 

của UBND phường. Đồng thời tạo điều kiện cho tổ tiêm phòng gia súc thực hiện 
đúng thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2024 của UBND 
phường Lào Cai. Yêu cầu Ban chỉ đạo tiêm phòng gia súc, gia cầm, các ông, bà 

tổ trưởng tổ dân phố và chủ hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:                                                                           

- Trạm thú y tp;                                                                             
- Đảng ủy, HĐND phường;                                                            

- BCĐ, tổ tiêm phòng;   
  
- Thú y viên; 

- Lưu: VP, Đỗ Liên. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Ngô Vũ Hải 
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